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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 10/8/2018
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT (theo dự báo của TTKTTVQG)
1. Tin Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông: 

Hồi 01h00 ngày 11/8, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.    

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 01h00 ngày 12/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.
 Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km. Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.    
Ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: cấp 1.    
2. Tình hình mưa: 
2.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 09/8 đến 19h00 ngày 10/8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Đăc Tô (Kon Tum) 32mm, Eahleo (Đắc Lắc) 45mm, Rạch Giá (Kiên Giang) 44mm, Cà Mau (Cà Mau) 62mm, Phú Quốc (Kiên Giang) 41mm.
3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 10/8 đến 07h00 ngày 11/8, các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa.
3.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 07/8 đến 19h00 ngày 10/8, khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm. Một số trạm có mưa lớn như: Bắc Quang (Hà Giang) 193mm, Eahleo (Đắc Lắc) 152mm, Đồng Phú (Bình Phước) 171mm, Rạch Giá (Kiên Giang) 143mm.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 
1. Các sông Bắc Bộ

Lúc 7h00 ngày 11/8, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 6,46m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 2,51 m. 

Dự báo: mực nước trên sông Hồng tiếp tục lên, sau đó biến đổi chậm đến 7h/12/8 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 6,60m; hạ lưu các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, đến 19h/11/8, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 2,75m. 
2. Sông Cửu Long

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Lúc 7h00 ngày 11/8, trên sông Tiền tại Tân Châu 3,47m (dưới BĐ1 0,03m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,83m (dưới BĐ1 0,17m).
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 14/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,8m (trên BĐ1 0,3m); tại Châu Đốc lên mức 3,2m (trên BĐ1 0,2m), các trạm cuối nguồn sông Cửu Long lên mức BĐ1, BĐ2. 

III. HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN LƯU VỰC SÔNG HỒNG

Hiện nay mực nước thượng lưu ở các Hồ Sơn La, Hòa Bình và Tuyên Quang đang cao hơn so với mực nước cho phép. Lúc 7h00 ngày 11/8, mực nước thượng lưu các hồ như sau: Sơn La: 205,71m, Hòa Bình: 106,54m, Tuyên Quang  108,05m. Hiện tại, Sơn La mở 01 cửa xả đáy; Hòa Bình đang mở 02 cửa xả đáy, hồ Tuyên Quang mở 02 cửa xả đáy; theo dự báo trong 5 ngày tới, dòng chảy đến các hồ chứa có khả năng tăng, từ ngày 14- 15/8, trên thượng lưu sông Hồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 - 5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông có khả năng đạt mức BĐ2 đến BĐ3, lưu lượng trung bình đến hồ Sơn La là 4.470m3/s, hồ Hoà Bình là 5.750 m3/s, lưu lượng lớn nhất đến hồ Sơn La là 6.00m3/s, hồ Hòa Bình là 10.000m3/s. Trong 5 đến 10 ngày tới, dòng chảy đến các hồ có khả năng tăng.
Kết quả tỉnh toán 06/7 đơn vị đề nghị giữ nguyên hiện trạng vận hành, riêng Viện Cơ học đề nghị mở thêm cửa xáy đáy số 2 hồ Hòa Bình, cửa xả đáy số 3 hồ Hòa Bình vào 7h00 ngày 11/8/2018

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ THIÊN TAI 
1. Trung ương
- Ngày 10/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT – Văn phòng Ủy ban QG ƯPSC thiên tai và TKCN có công điện số 34/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Quảng Ninh đến Bình Định, Ban chỉ huy PCTT và TKCN các các Bộ: Nông nghiệp & PTNT, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công Thương đề nghị chỉ đạo, triển khai các biện pháp để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, hạn chế thiệt hại về người và tài sản,.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT tiếp tục đôn đốc các địa phương thực hiện theo các Công điện số 31/CĐ-TW, số 32/CĐ-TW ngày 08/8/2018 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai
- Bộ Công An, Bộ Giao thông vận tải có công điện ngày 10/8/2018 để chủ động, kịp thời ứng phó với ATNĐ trên biển Đông.
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo ATNĐ và mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

2. Địa phương
- Văn phòng Ban chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động các biện pháp phòng tránh. Trong ngày các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Trị, Đà Nẵng đã có công điện, thông báo để chủ động ứng phó với ATND.
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố đầu nguồn sông Cửu Long triển khai ứng phó với lũ, trong đó UBND tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang đã có văn bản chỉ đạo.
V. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo báo cáo số 279/BC-CQTT ngày 11/8/2018 của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h00 ngày 11/8, Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 35.377 phương tiện/123.437 lao động biến diễn biến, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động di chuyển phòng, tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, cụ thể:

- Đang hoạt động trên biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình: 9.841 tàu/37.665 lao động;

· Neo đậu tại bến: 25.536 tàu/85.772 lao động.
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

- Thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng trách, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. 
- Tổ chức theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tầu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

- Sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn về người, tài sản tại khu vực du lịch ven biển, trên các đảo, trên các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản.

- Đối hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang cần theo dõi chi tiết diễn biến thực tế, kết quả tính toán của các đơn vị tư vấn tính toán để có phương án vận hành phù hợp; các địa phương khu vực hạ du: Tổ chức kiểm tra, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn hạ du khi các hồ chứa tăng cường xả lũ. 

- Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Văn phòng Uỷ ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN./.

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQGTKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Tổng cục Thủy lợi;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang

	
	


Phụ lục
TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN, THỦY LỢI
(Kèm theo báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 10/8/2017 của VPTT Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai)
1. Hồ chứa thủy điện lưu vực sông Hồng: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Bản Chát
	7h
	10/8
	475,05
	370,30
	267,30
	164,50
	

	
	7h
	11/8
	475,00
	370,05
	106.00
	86,50
	

	Huội Quảng
	7h
	10/8
	369,98
	205,62
	273,80
	273,50
	370,0

	
	7h
	11/8
	369,98
	206,63
	172,40
	184,90
	

	Lai Châu
	7h
	10/8
	294,86
	208,32
	2.782
	3.089
	295,0

	
	7h
	11/8
	294,27
	207,79
	2.286
	3.089
	

	Sơn La
	7h
	10/8
	205,61
	118.91
	4.383
	4.105
	197,3

	
	7h
	11/8
	205,71
	118.76
	4.469
	3.913
	

	Hòa Bình
	7h
	10/8
	106,75
	15,27
	4.309
	5.609
	101

	
	7h
	11/8
	106,75
	16,78
	4.469
	3.913
	

	Tuyên Quang
	7h
	10/8
	109,05
	50,02
	992
	1.075
	105,2

	
	7h
	11/8
	108,05
	53,24
	834
	1.498
	

	Thác Bà
	7h
	10/8
	53,36
	20,93
	536
	0
	56,0

	
	7h
	11/8
	53,50
	20,96
	594
	
	


2. Hồ chứa thủy lợi: (Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi)
2.1. Khu vực Bắc Bộ: Hiện có 79/289 hồ chứa lớn đầy nước; có 957/2.699 hồ chứa nhỏ đầy nước; còn lại đạt 65 – 85% dung tích thiết kế; 138 hồ chứa xung yếu.
2.2. Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 22/135 hồ chứa lớn đầy nước; 988/1.785 hồ chứa nhỏ tích đầy nước, số hồ còn lại đạt 65-85% dung tích thiết kế; có 96 hồ chứa xung yếu.

2.3. Khu vực Nam Trung Bộ: Mực nước các hồ lớn hiện còn thấp hơn so với MNDBT từ 2-5m; dung tích trung bình đạt 35-55% DTTK. Các hồ nhỏ đạt 40-5% DTTK.

2.4. Khu vực Tây Nguyên: Các hồ chứa lớn: có 1/121 hồ đầy nước (hồ Đạ Tẻ - Lâm Đồng); Các hồ chứa nhỏ: 530/1.009 hồ đầy nước, còn lại đạt 50-70% DTTK; có 46 hồ chứa xung yếu.
Trưởng ca trực:                            Bùi Quang Huy


Trực ban 1: 			 Hồ Văn Linh
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